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Điểm

TKHP
Cuối học kỳGiữa học kỳ

Điểm thi
Ngày sinhHọ và tên MSSVSTT

Học phần : 0173026 - Thực tập công nhân xây dựng Cầu-Đường STC : 4(60,0,0,0,0,0) Lần thi : 1

Năm học : 2013-2014 Học kỳ : 1Lớp : 

Ghi 

chú

1 3571010018Ngô Văn Mạnh 14/01/1992 8,00 8,00

2 3571010022Lê Tiến Đạt 28/06/1993 9,00 9,00

3 3571010028Trần Xuân Sơn 22/02/1993 8,00 8,00 Nợ HP

4 3571010032Nguyễn Tấn Ẩn 04/06/1993 8,00 8,00

5 3571010039Nguyễn Thế Trung 10/12/1993 8,00 8,00

6 3571010047Ngô Đình Cảnh 05/01/1993 7,00 7,00

7 3571010050Trần Quốc Thịnh 06/02/1993 7,00 7,00

8 3571010053Nguyễn Hoàng Gia Bảo 10/12/1993 ,00 ,00 Nợ HP

9 3571010061Lâm Sĩ Thắng 10/08/1993 6,00 6,00 Nợ HP

10 3571010068Phan Ngọc Hòa 23/01/1993 ,00 ,00 Nợ HP

11 3571010074Phạm Quang Cần 24/12/1993 8,00 8,00

12 3571010078Nguyễn Tuấn Anh 26/03/1993 7,00 7,00

13 3571010093Vũ Bách Hùng 07/08/1993 9,00 9,00

14 3571010114Dương Tấn Phi 23/05/1993 6,00 6,00

15 3571010125Nguyễn Trần Thế Vinh 08/04/1993 7,00 7,00

16 3571010126Nguyễn Vinh Quang 10/09/1992 8,00 8,00

17 3571010130Nguyễn Duy Định 20/11/1991 7,00 7,00 Nợ HP

18 3571010131Lê Ngọc Hồng 15/03/1993 5,00 5,00 Nợ HP

19 3571010141Mai Thành Đạt 10/10/1990 7,00 7,00

20 3571010155Nguyễn Công Tám 06/03/1993 8,00 8,00

21 3571010164Dương Kim Hịu 16/03/1993 ,00 ,00 Nợ HP

22 3571010176Lê Văn Chung 13/03/1993 8,00 8,00

23 3571010243Lưu Văn Cường 15/11/1993 8,00 8,00

24 3571010246Trần Nhơn 02/08/1993 6,00 6,00

25 3571010249Trần Trung Dũng 10/05/1993 7,00 7,00

26 3571010319Đặng Hữu Minh 26/12/1992 8,00 8,00

27 3571010327Nguyễn Đình Hào 13/09/1992 6,00 6,00

28 3571010359Hoàng Văn Diệm 01/08/1993 7,00 7,00

29 3571010398Đỗ Văn Huy 10/02/1992 7,00 7,00

30 3571011010Lương Tấn Hưởng 05/04/1993 7,00 7,00 Nợ HP

31 3571011210Phan Văn Minh Luân 09/12/1992 8,00 8,00

32 3571011444Lê Đức Mạnh 12/05/1992 5,00 5,00 Nợ HP

33 3571011455Đặng Duy Thiện 18/08/1993 6,00 6,00

34 3571011456Lê Văn Nghỉ 10/07/1993 7,00 7,00

35 3571011544Nguyễn Hoàng Hải 12/05/1992 8,00 8,00
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Ghi 

chú

36 3571011771Nguyễn Minh Công 24/09/1991 7,00 7,00

37 3571011813Trần Văn Quang 10/07/1993 8,00 8,00

38 3571011839Nguyễn Tấn Đạt 21/05/1993 8,00 8,00

Tổng số :  SV

Người lập bảng điểm

(Họ tên và chữ ký)

Phòng Quản Lý Đào Tạo

(Họ tên và chữ ký)

TP. Hồ Chí Minh, ngày  24  tháng  12  năm  2013
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